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KẾ HOẠCH KIỂM ĐỊNH CÁC THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT ATLĐ NĂM 2020 

 
NGÀY LẬP : 15/02/2020 

STT TÊN THIẾT BỊ ĐẶC TÍNH KỸ THUÂT 
THỜI HẠN  

KIỂM ĐỊNH 

THỜI GIAN 

TIẾN HÀNH 

TRÁCH NHIỆM 

THỰC HIỆN 
GHI CHÚ 

1.  Thang máy PL1-V5070053 Vận chuyển người 14/09/2020 09/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

2.  Thang máy PL2-V5070054 Vận chuyển người 14/09/2020 09/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

3.  Thang máy PL3-V5070055 Vận chuyển người 14/09/2020 09/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

4.  Thang máy SL4-V5070056 Vận chuyển người 14/09/2020 09/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

5.  Thang máy SL5-V5070057 Vận chuyển người 14/09/2020 09/2020 Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

6.  
Thang máy Vietlift D200kg-
2S-30-2S/0-0804016 

Vận chuyển thực 
phẩm 

14/09/2020 09/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

7.  
Thang máy Vietlift D300kg-
VO-30-04S/O-588 

Vận chuyển thực 
phẩm 

14/09/2020 09/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 
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8.  
Thang máy Vietlift D200kg-
VO-30-04S/O-589 

Vận chuyển thực 
phẩm 

14/09/2020 09/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

9.  
Thang máy Vietlift DW 
300kg 11 – 20/KDV 01  

Vận chuyển thực 
phẩm 

14/09/2020 09/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

10.  Xe thang nâng người Nâng người 23/08/2020 08/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

11.  Thang máy khu Tây 
ThyseenKrupp-PL1 

Vận chuyển người 10/11/2020 11/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

12.  Thang máy khu Tây 
ThyseenKrupp-PL2 

Vận chuyển người 10/11/2020 11/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

13.  Thang máy khu Tây 
ThyseenKrupp-PL3 

Vận chuyển người 10/11/2020 11/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

14.  Thang máy khu Tây 
ThyseenKrupp-PL4 

Vận chuyển người 10/11/2020 11/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

15.  Thang máy khu Tây  
ThyseenKrupp-PL5 

Vận chuyển người 10/11/2020 11/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

16.  Hệ thống lạnh VRV Hitachi 
Điều hòa không 
khí 

09/05/2020 05/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 
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17.  Hệ thống lạnh VRV Daikin 
Điều hòa không 
khí 

09/05/2020 05/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

18.  Hệ thống lạnh Danfoss-
France 

Đông lạnh thực 
phẩm 

09/05/2020 05/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

19.  Hệ thống lạnh Italy 
Đông lạnh thực 
phẩm 

09/05/2020 05/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

20.  Hệ thống máy lạnh khu Tây 
Toshiba 

Điều hòa không 
khí 

09/05/2020 05/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

21.  Bình gia nhiệt nước 1415 
(khu Exec) 

Cung cấp nước 
nóng 

10/05/2020 05/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

22.  Bình gia nhiệt nước 1388 
(khu Exec) 

Cung cấp nước 
nóng 

10/05/2020 05/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

23.  Bình gia nhiệt nước 1389 
(khu Exec) 

Cung cấp nước 
nóng 

10/05/2020 05/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

24.  Bình gia nhiệt nước 1390 
(khu Exec) 

Cung cấp nước 
nóng 

10/05/2020 05/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

25.  Bồn chứa nước nóng 343-
2016/Kđ.HCM (khu Đông) 

Cung cấp nước 
nóng 

15/12/2020 12/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 
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26.  Bồn chứa nước nóng (khu 
West) - 2122 

Cung cấp nước 
nóng 

15/12/2020 12/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

27.  Bồn chứa nước nóng (khu 
West) - 2123 

Cung cấp nước 
nóng 

15/12/2020 12/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

28.  Bồn chứa nước nóng (khu 
West) - 2124 

Cung cấp nước 
nóng 

15/12/2020 12/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

29.  Bồn chứa nước nóng (khu 
West) - 2125 

Cung cấp nước 
nóng 

15/12/2020 12/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

30.  Bồn chứa nước nóng (khu 
West) - 2126 

Cung cấp nước 
nóng 

15/12/2020 12/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

31.  
Bình nén khí Puma – 
Taiwan PK 50160 – 9081 
(8kg) 

Cung cấp hơi bảo 
hòa cho Nhà Giặt 

10/05/2020 05/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

32.  
Bình nén khí Puma – 
Taiwan 
PK 1090 – U5310013 (6kg) 

Phun sơn bề mặt 
gỗ 

10/05/2020 05/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

33.  Nồi hơi Miura-Indonesia, EI-
1000GH 

Sản xuất hơi bảo 
hòa phục vụ giặt 
ủi 

22/10/2020 10/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

34.  Hệ thống chống sét- khu 
Executive 

Dẫn sét đánh tiếp 
đất cáp đồng 50 
mm2 

23/08/2020 08/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 
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35.  Hệ thống chống sét- khu 
Tây 

Dẫn sét đánh tiếp 
đất cáp đồng 50 
mm2 

23/08/2020 08/2020 
Phòng Kỹ thuật 
Phòng KHĐT 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

36.  Đường ống dẫn gas 
Dẫn gas cung cấp 
đến các bếp nấu 

10/11/2020 11/2020 

- Phòng Kỹ thuật 
- Chi nhánh Công 
ty CPTMDV Hiệp 
Tân 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

37.  Hệ thống khán đài Chứa người ngồi 21/08/2020 08/2020 

- Phòng Kỹ thuật 
- Công ty TNHH-
SKNT  
Thái Dương 

Theo Thông tư  05-2014/ 
TT-BLĐTBXH 

 


